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Điều Quy Giáo Dục Đặc Biệt Thống Nhất của Maine (Maine Unified Special Education Regulations, hay MUSER) IX.3.G.
SAU/Trường Học/Lớp hay Xếp Lớp CDS: 
 FORMTEXT 

Ngày IEP gởi phụ huynh: 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM, HAY IEP)
1. THÔNG TIN CỦA TRẺ
	Tên con: 
	Ngày họp: 

	Ngày sinh:                          Tuổi tác:  
	Ngày có hiệu lực của IEP: 

	Trường/Chương trình:                   Lớp:  
	Ngày duyệt xét IEP thường niên: 

	Thông tin phụ huynh: 
	Ngày tái lượng định: 

	Khách hàng cơ quan tiểu bang:    Có  FORMCHECKBOX 
 Không  FORMCHECKBOX 

	(Những) ngày sửa đổi IEP: 

	
	Quản Lý Hồ Sơ: 


2. TÀN TẬT MUSER  VII.2

 FORMCHECKBOX 
 Bệnh tự kỷ



 FORMCHECKBOX 
 Điếc và mù



 FORMCHECKBOX 
 Điếc
 FORMCHECKBOX 
 Chậm phát triển (3-5) 


 FORMCHECKBOX 
 Chậm phát triển (Mẫu giáo)

 FORMCHECKBOX 
 Rối loạn cảm xúc
 FORMCHECKBOX 
 Nghe không rõ


 FORMCHECKBOX 
 Sút kém trí tuệ 


 FORMCHECKBOX 
 Nhiều loại tàn tật (nêu những loại tàn tật đi kèm)   
 FORMCHECKBOX 
 Suy yếu sức khỏe khác

 FORMCHECKBOX 
 Khuyết tật chân


 FORMCHECKBOX 
 Suy yếu âm ngữ hay ngôn ngữ
 FORMCHECKBOX 
 Không có khả năng học đặc biệt
 FORMCHECKBOX 
 Chấn thương não


 FORMCHECKBOX 
 Không thấy rõ (bao gồm mù lòa)
Tên con: 
3. CỨU XÉT
Khi lập từng IEP cho trẻ, Nhóm IEP phải cứu xét- MUSER  IX.3.C.
	A. Mối lo lắng của phụ huynh để tăng cường giáo dục của con họ.  MUSER  IX.3.C.(1)(b)                                                                                                                   
	

	B.  Kết quả của lượng định ban đầu hay lượng định gần đây nhất về trẻ.  MUSER IX.3.C.(1)(c)                                                                                                               
	

	C. Ưu điểm của trẻ.  MUSER  IX.3.C.(1)(a)     
	

	D. Nhu cầu của trẻ - học hành, phát triển, và hoạt động. MUSER  IX.3.C.(1)(d)
	



Cứu xét yếu tố đặc biệt:  Nhóm IEP phải- MUSER  IX.3.C.(2)
E. Trong trường hợp trẻ có hành vi ngăn cản việc học của em hay của người khác thì xét đến việc ngăn chận và hỗ trợ hành vi tích cực và những sách lược khác để giải quyết hành vi đó.  MUSER  IX.3.C.(2)(a)
Đánh dấu vào nếu không cần FORMCHECKBOX 
        Nếu cần, chỉ rõ nơi nhu cầu được nói đến trong IEP. 
F. Trong trường hợp trẻ có mức thông thạo Anh ngữ hạn chế thì xét đến nhu cầu ngôn ngữ của trẻ vì những nhu cầu này liên quan đến IEP của em. 
    
MUSER IX.3.C.(2)(b)
 
Đánh dấu vào nếu không cần FORMCHECKBOX 
        Nếu cần, chỉ rõ nơi nhu cầu được nói đến trong IEP. 
G. Trong trường hợp trẻ bị mù hay không thấy rõ, cung cấp hướng dẫn bằng chữ Braille và sử dụng chữ Braille trừ khi Nhóm IEP xác định, sau khi lượng định kỹ năng đọc viết của trẻ, nhu cầu, và phương tiện đọc viết phù hợp (bao gồm lượng định nhu cầu hướng dẫn bằng chữ Braille hay sử dụng chữ Braille trong tương lai của em), rằng hướng dẫn bằng chữ Braille hay sử dụng chữ Braille không thích hợp cho em.  MUSER  IX.3.C.(2)(c)
Đánh dấu vào nếu không cần FORMCHECKBOX 
        Nếu cần, chỉ rõ nơi nhu cầu được nói đến trong IEP. 
H. Cứu xét nhu cầu giao tiếp của trẻ, và trong trường hợp trẻ bị điếc hay khó nghe rõ thì xét đến nhu cầu ngôn ngữ và
   
 giao tiếp, cơ hội giao tiếp trực tiếp với bạn bè và nhân viên chuyên nghiệp theo ngôn ngữ và cách giao tiếp, 
   
 trình độ học, và toàn bộ nhu cầu bao gồm cơ hội hướng dẫn trực tiếp theo ngôn ngữ và cách giao tiếp của em.
    
 MUSER  IX.3.C.(2)(d)

Đánh dấu vào nếu không cần FORMCHECKBOX 
        Nếu cần, chỉ rõ nơi nhu cầu được nói đến trong IEP. 
I.  Xét coi trẻ có cần dụng cụ và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ hay không.  MUSER IX.3.C.(2)(e)
Đánh dấu vào nếu không cần FORMCHECKBOX 
        Nếu cần, chỉ rõ nơi nhu cầu được nói đến trong IEP. 
Tên con: 
4. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI MUSER  IX.3.A.(1)(a)(i)&(ii)
Tuyên bố về trình độ học đạt được và kết quả hoạt động hiện tại.
Tàn tật của trẻ ảnh hưởng ra sao đến việc tham gia và tiến bộ của em trong chương trình học tổng quát.  Đối với trẻ mẫu giáo, khi thích hợp, tàn tật ảnh hưởng ra sao đến việc tham gia của em vào các hoạt động thích hợp.
5. (CÁC) MỤC ĐÍCH THƯỜNG NIÊN
Tuyên bố về mục đích thường niên có thể đánh giá, bao gồm mục tiêu học tập và hoạt động, dùng để: đáp ứng nhu cầu của trẻ do 
tình trạng tàn tật để giúp em tham gia và tiến bộ trong chương trình học tổng quát, phải dành cho 
trẻ từ 3-5 tuổi phù hợp với Chỉ Dẫn Học Sớm và cho trẻ từ 5-20 tuổi phù hợp với hệ thống Kết Quả Học của Maine; và đáp ứng từng nhu cầu học khác của em do tình trạng tàn tật.  IEP sẽ phản ánh mục đích cá nhân để đáp ứng tốt tiêu chuẩn nội dung của hệ thống Kết Quả Học của Maine ngoài bất cứ đòi hỏi bằng cấp khác áp dụng cho mọi trẻ học trung học theo đúng 20-A MRSA §4722.  Dưới đây là tuyên bố về tiến bộ của trẻ đối với cách đánh giá đáp ứng mục đích thường niên.  MUSER IX.3.A.(1)(b)&(c).
	Mục Đích Thường Niên Có Thể Đo Lường
	*1,2,3,4
Dành cho trẻ mẫu giáo
	Cách đo lường mục đích
	**TIẾN BỘ

	
	
	
	


* Nêu rõ trong cột này nếu đây là mục đích liên quan đến chuyển tiếp mẫu giáo và sử dụng mã số dưới đây để nhận ra (các) lãnh vực liên quan:
1
Mở rộng FAPE trong CDS


3. Chuẩn Bị/Điều Chỉnh Chuyển Tiếp
2.
Kiểm tra chương trình



4. Đánh giá kỹ năng 
**  (THÊM MÔ TẢ DƯỚI ĐÂY VỀ MÃ TIẾN BỘ CHO (CÁC) MỤC ĐÍCH THƯỜNG NIÊN
	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	

	6.
	


Dưới đây là tuyên bố về việc khi nào cung cấp báo cáo định kỳ về tiến bộ của trẻ để đáp ứng mục đích thường niên (như thông qua việc sử dụng báo cáo hàng tam cá nguyệt, cùng chung với việc cấp phiếu báo cáo). MUSER  IX.3.A.(1)(c) 
Tên con: 
6. MỤC TIÊU NGẮN HẠN
Cần thiết cho trẻ bị tàn tật được đánh giá thay thế phụ hợp với tiêu chuẩn thành tích học tập, mô tả kiểm chuẩn hay mục tiêu ngắn hạn.  MUSER IX.3.A.(1)(a)(iii)
	MỤC TIÊU NGẮN HẠN
Căn cứ vào…. Trẻ sẽ…. Người đo lường…. Vào lúc….
	*TIẾN BỘ

	
	

	
	

	
	

	
	


*(Nhu cầu của SAU thêm mô tả riêng về tiến bộ đối với việc đáp ứng các mục tiêu) 
7. GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN  MUSER IX.3.A.(1)(d) &  IX.3.A.(1)(g)
	Dịch vụ giáo dục đặc biệt
	Chức danh chịu trách nhiệm
	Địa điểm
	Thường xuyên
	Thời gian 
Ngày bắt đầu/kết thúc

	Hướng Dẫn Đặc Biệt
	
	
	
	

	Tham Vấn
	
	
	
	

	Dịch Vụ Âm Ngữ và Ngôn Ngữ
	
	
	
	

	Hướng Dẫn 
	
	
	
	

	Dịch Vụ Niên Học Kéo Dài
	
	
	
	

	Dạng khác
	
	
	
	


Tên con: 
	Dịch vụ liên quan
	Chức danh chịu trách nhiệm
	Địa điểm
	Thường xuyên
	Thời gian 
Ngày bắt đầu/kết thúc

	Dịch Vụ Âm Ngữ và Ngôn Ngữ
	
	
	
	

	Lao Động Trị Liệu
	
	
	
	

	Vật Lư Trị Liệu
	
	
	
	

	Dịch Vụ Công Tác Xã Hội
	
	
	
	

	Chuyên Chở
	
	
	
	

	Dạng khác
	
	
	
	


8. TRỢ GIÚP, DỊCH VỤ, SỬA ĐỔI VÀ/HOẶC HỖ TRỢ BỔ SUNG 
Trợ giúp và dịch vụ bổ sung, dựa theo nghiên cứu duyệt xét đồng đạo trong phạm vi thực tế, sẽ được cung cấp cho trẻ, hay thay mặt cho trẻ, và sẽ có văn bản sửa đổi chương trình hay hỗ trợ cho nhân viên nhà trường, để giúp trẻ: tiến tới đạt mục đích thường niên; tham gia và tiến bộ trong chương trình học tổng quát và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và những hoạt động không liên quan đến học hành khác; và được dạy học và tham gia vào các hoạt động với những trẻ bị tàn tật và không bị tàn tật khác. MUSER  IX.3.A.(1)(d) & (g)
	Trợ giúp, dịch vụ,
sửa đổi, và hoặc hỗ trợ bổ sung cho nhân viên SAU.
	Chức vụ chịu trách nhiệm
	Địa điểm
	Số lần
	Thời gian 
Ngày bắt đầu/kết thúc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tên con: 

9. MÔI TRƯỜNG GIỚI HẠN ÍT NHẤT
Thời gian trẻ này ở với những trẻ không tàn tật là bao nhiêu phần trăm?  
Giải thích nội dụng, nếu có, mà trẻ không tham gia với những trẻ không tàn tật trong lớp học thông thường và trong các hoạt động ngoại khóa và không liên quan đến học hành khác:  MUSER  IX.3.A.(1)(e)
10.  ĐÁNH GIÁ TOÀN TIỂU BANG VÀ KHU HỌC
Tuyên bố về tiện nghi ăn ở phù hợp cho cá nhân cần thiết để đánh giá thành tích học tập và kết quả hoạt động của trẻ trên đánh giá toàn tiểu bang và khu học.   MUSER IX.3.A.(1)(f)(i)
Nếu Nhóm IEP xét thấy trẻ cần được đánh giá thay thế trên đánh giá toàn tiểu bang hay khu học về thành tích của trẻ, thì phải có văn bản cho biết lý do trẻ không thể tham gia vào đánh giá thông thường và lý do chọn đánh giá thay thế phù hợp với trẻ.  MUSER  IX.3.A.(1)(f)(ii)(I)&(II)
Nếu IEP của trẻ này không đòi hỏi Đoạn 11, Chuyển Tiếp Trung Học và Đoạn 12, Tuổi Thành Niên thì đây sẽ là trang cuối của IEP.
Tên con: 
11a-e. CHUYỂN TIẾP TRUNG HỌC
11a. (Phải hoàn tất nếu trẻ không tham dự)
Nếu mục đích của buổi họp là cứu xét mục đích sau trung học cho trẻ và/hoặc dịch vụ chuyển tiếp cần thiết để giúp trẻ đạt được những mục đích đó và trẻ sẽ không tham dự, thì ghi nhận những bước đã thực hiện để bảo đảm là có xét đến sở thích và lợi ích của trẻ. MUSER  VI.2.C.(3)(d) 
11b-c. Bắt đầu không trễ hơn lần IEP đầu tiên có hiệu lực khi trẻ học lớp 9, hay nhỏ hơn nếu Nhóm IEP thấy phù hợp, mục đích sau trung học có thể được đánh giá dựa theo đánh giá chuyển tiếp phù hợp về độ tuổi. . . .  MUSER  IX.3.A.(1)(h)(i)
	11b. Mục Đích Sau Trung Học của Trẻ
	11c. Hoàn Tất Đánh Giá Chuyển Tiếp Phù Hợp Độ Tuổi

	Huấn luyện/Giáo dục

	
	

	Việc làm

	
	

	Kỹ năng sống độc lập
(Khi phù hợp)

	
	


11d-e. …và dịch vụ chuyển tiếp (bao gồm các khóa học) cần thiết để giúp trẻ đạt được những mục đích đó. MUSER  IX.3.A.(1)(h)(i) & (ii)
Cập nhật khóa học thường niên của trẻ. (đòi hỏi cho trẻ học lớp 9 cho đến tuổi trẻ được văn bằng thông thường hay tuổi không còn tiêu chuẩn IDEA).  MUSER  IX.3.A.(1)(h)(ii) 
11d. Các Khóa Học:  
Tên con: 
11e. Dịch Vụ Chuyển Tiếp cần thiết để giúp trẻ đạt được mục đích sau trung học của em.
	
	Nhu Cầu và Hoạt Động
	Vị trí/Chức vụ chịu trách nhiệm
  
	Hoàn tất định hướng 
Ngày

	Dịch Vụ Liên Quan

	
	
	

	Hướng Dẫn
	
	
	

	Kinh Nghiệm Cộng Đồng

	
	
	

	Việc làm

	
	
	

	Mục tiêu sống của người lớn sau khi học 

	
	
	

	Nếu phù hợp, biết được những kỹ năng sống

	
	
	

	Nếu phù hợp, cung cấp lượng định nghề nghiệp

	
	
	


Tên con: 
12. TUỔI THÀNH NIÊN
Bắt đầu không trễ hơn một năm trước khi trẻ đến tuổi thành niên theo luật tiểu bang (18), bao gồm tuyên bố rằng trẻ được biết về quyền hạn của em sẽ chuyển sang cho trẻ khi đến tuổi thành niên. MUSER  IX.3.A.(i)(iii)
Ngày trẻ được biết về việc chuyển đổi quyền hạn: 
Đánh dấu nếu không áp dụng:  FORMCHECKBOX 

Duyệt lại ngày 1 tháng Tám, 2012
�








[Type text]

IEP Viet


